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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của thức ăn, mật độ và chất đáy đến sinh 
trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng ngao ô vuông (Periglypta puerperal, 1771) trong giai đoạn 
xuống đáy, làm cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện quy trình sản xuất giống nhân tạo ngao ô 
vuông. Các thí nghiệm về thức ăn (3 nghiệm thức), mật độ ương (4 nghiệm thức) và chất đáy 
ương (3 nghiệm thức) được triển khai. Các chỉ tiêu theo dõi gồm tăng trưởng chiều dài và tỷ lệ 
sống của ấu trùng sau 60 ngày ương. Kết quả cho thấy ấu trùng xuống đáy sử dụng thức ăn TA2 
(kết hợp 4 loài tảo Nanochloropsis sp., Isochrysis sp., Chaetoceros sp. và Tetraselmis sp  với tỷ lệ 
phối trộn 1: 1: 1: 1) và mật độ ương ở 300.000 con/m² cho tỷ lệ sống cao nhất đạt lần lượt là 4,80 ± 
0,32% và 4,60 ± 0,22%, cao hơn có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với lần lượt tỷ lệ sống của ấu 
trùng xuống đáy sử dụng thức ăn TA1 (kết hợp 3 loài tảo Nanochloropsis sp., Isochrysis sp. và 
Chaetoceros sp., tỉ lệ phối trộn 1: 1: 1) và tỷ lệ sống của ấu trùng xuống đáy ương ở mật độ từ 
450.000 - 750.000 con/m². Đáy cát xốp có ảnh hưởng rõ rệt đến tăng trưởng chiều dài và tỷ lệ 
sống của ấu trùng xuống đáy, trong đó nghiệm thức không đáy cát xốp cho tỷ lệ sống cao hơn so 
với nghiệm thức rải 3 cm đáy cát xốp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc lựa chọn thức ăn, mật độ 
và điều kiện đáy phù hợp có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả ương ấu trùng ngao 
ô vuông giai đoạn xuống đáy. 

Từ khóa: Ấu trùng xuống đáy, đáy cát xốp, mật độ nuôi, periglypta puerpera, tảo, tăng trưởng, tỷ 
lệ sống. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong những năm gần đây, nuôi động vật thân 
mềm hai mảnh vỏ ở Việt Nam phát triển mạnh, 
đóng góp quan trọng cho sinh kế ven biển và xuất 
khẩu thủy sản [1, 2]. Đến năm 2021, tổng diện tích 
nuôi nhuyễn thể trên cả nước là 35.570,5 ha, sản 
lượng đạt 471.669 tấn, 632 cơ sở sản xuất và ương 
giống nhuyễn thể, sản lượng giống sản xuất đạt 
59,574 tỉ con và giá trị xuất khẩu đạt 125,095 triệu 
USD [2]. Tuy nhiên, nghề nuôi nhuyễn thể phát 
triển thiếu bền vững do phụ thuộc vào nguồn 
giống tự nhiên, giống nhập ngoại và tình trạng 
dịch bệnh bùng phát hàng năm đã đặt ra yêu cầu 

cấp thiết phải bảo tồn, phát triển đa dạng đối tượng 
nuôi và chủ động sản xuất giống nhân tạo. 

Ở Việt Nam, ngao ô vuông (Periglypta 
puerpera Linnaeus, 1771) là đối tượng bản địa,  
phân bố rộng từ Bắc vào Nam, tập trung tại các 
tỉnh thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Đắk Lắk, 
Khánh Hòa và An Giang (đặc khu Phú Quốc). 
Chúng thường sống ở vùng hạ triều đến độ sâu 
khoảng 20 m, nơi có đáy là cát sỏi hoặc mảnh vụn 
san hô. Đây là loài hai mảnh vỏ có giá trị kinh tế 
cao, ít bị các bệnh phổ biến như một số loài 
nhuyễn thể khác, cần được bảo tồn [3]. Tuy nhiên, 
nguồn giống hiện nay chủ yếu vẫn khai thác từ tự 
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nhiên, chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất.  

Các nghiên cứu gần đây về ngao ô vuông được 
công bố rất hạn chế. Viện Nghiên cứu Hải sản đã 
công bố một số đặc điểm sinh sản của ngao ô 
vuông. Ngao ô vuông là loài đẻ trứng, trứng và tinh 
trùng được phóng ra ngoài môi trường nước thông 
qua ống siphon. Tuyến sinh dục của ngao ô vuông 
phát triển qua 5 giai đoạn: Giai đoạn 0 (không xác 
định), giai đoạn I (tiền giao tử), giai đoạn II (phát 
triển tích cực), giai đoạn III (thành thục sinh dục), 
giai đoạn IV (sau sinh sản), mùa vụ sinh sản của 
ngao ô vuông ở miền Bắc từ tháng 3 - 5, kích thước 
thành thục sinh dục lần đầu khoảng 6,25 cm, 
tương ứng với khối lượng 104,52 g/cá thể, tỷ lệ đực 
cái 50,4% : 45,8% và không phân biệt đuợc giới tính 
chiếm khoảng 3,8%, hệ số độ béo đạt 33,3 -34,9% 
[4]. Kết quả nghiên cứu của Phạm Quốc Việt và cs 
(2020) [5] về ương giống ngao ô vuông từ cấp I lên 
giống cấp II tại Vườn Quốc gia Bái Tử Long, tỉnh 
Quảng Ninh, cho thấy ngao giống đạt tăng trưởng 
trung bình từ 0,17 - 0,19 mm/ngày 16,9 - 18,8 
mg/con/ngày và tỷ lệ sống trung bình đạt 45,33% 
sau 81 ngày ương; mật độ ương phù hợp là 1.600 
con/lồng (0,12 m2). 

Giai đoạn ấu trùng xuống đáy được xem là giai 
đoạn nhạy cảm nhất trong quy trình sản xuất giống, 
chịu ảnh hưởng lớn của các yếu tố kỹ thuật như: 
Mật độ ương, thức ăn và điều kiện đáy nuôi [6, 7]. 
Vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh 
giá ảnh hưởng của thức ăn, mật độ và chất đáy đến 
sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng ngao ô vuông 
giai đoạn xuống đáy, góp phần hoàn thiện quy trình 
sản xuất giống nhân tạo đối tượng này. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng và điều kiện thí nghiệm 

Ấu trùng ngao ô vuông (Periglypta puerpera) 
giai đoạn xuống đáy được sử dụng trong thí nghiệm 
khỏe mạnh, không có dấu hiệu bệnh, đồng đều về 
kích thước và được cung cấp từ nguồn giống của 
Dự án cấp Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Hoàn 
thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương 
phẩm ngao ô vuông. Thí nghiệm tiến hành trong bể 
xi măng 1 m2 với điều kiện nhiệt độ, pH, DO, độ 
mặn, chiều cao mực nước, NH3 và H2S trong 
khoảng thích hợp, lần lượt là 26 - 31oC, 7,5 - 8,5; 4 - 6 

mg/l; 27 - 30‰; 0,9 - 1,1 m; ≤ 0,1 mg/l và ≤ 0,1 mg/l. 
Các thí nghiệm được tiến hành đồng thời, mỗi 
nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Thời gian thực hiện 
thí nghiệm là 60 ngày (từ tháng 4 - 6/2022). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Xác định loại thức ăn thích hợp  
Thí nghiệm được bố trí ở 9 bể ương 

composite, 1 m2/bể. Bể được rải cát xốp đáy 1 cm, 
mật độ ương ấu trùng là 300.000 con/m2. Sử dụng 
03 công thức thức ăn bao gồm: Công thức TA1 sử 
dụng vi tảo đa loài (Nanochloropsis sp., Isochrysis 
sp., và Chaetoceros sp.), tỉ lệ phối trộn 1:1:1; công 
thức TA2 sử vi tảo 4 loài: Nanochloropsis sp, 
Isochrysis sp., Chaetoceros sp. và Tetraselmis sp., 
tỉ lệ phối trộn 1: 1: 1: 1; công thức TA3 sử dụng vi 
tảo ao/bể nuôi tôm. Cho ăn 2 lần/ngày (6 giờ và 18 
giờ). Lượng tảo cung cấp ban đầu đạt 10.000 - 
12.000 tế bào/ml nước và tăng dần trong quá trình 
nuôi lên đến 80.000 - 100.000 tế bào/ml nước ở 
tuần thứ 4. Trong đó, tuần nuôi thứ 1 và 2 tăng mật 
độ tảo từ 1.000 - 2.000 tb/ml/ngày, từ tuần nuôi 
thứ 3 và 4 tăng từ 3.000 - 4.000 tb/ml/ngày. Thức 
ăn được bơm vào bể thông qua túi lọc có kích cỡ 
mắt lưới 45 µm. 

2.2.2. Xác định mật độ ương thích hợp 
Theo Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Văn Tuấn 

(2019) [8], mật độ ương ấu trùng xuống đáy ngao 
giá phù hợp từ  300.000 - 400.000 con/m2, trong thí 
nghiệm này ấu trùng ngao ô vuông được bố trí 
ương trong 12 bể composite 1 m2/bể, với 4 mật độ 
khác nhau, bao gồm: 300.000 con/m2, 450.000 
con/m2, 600.000 con/m2 và 750.000 con/m2. Ấu 
trùng ngao ô vuông ở các bể thí nghiệm được cho 
ăn cùng một công thức thức ăn là kết hợp 3 loài vi 
tảo (Nanochloropsis sp., Isochrysis sp., và 
Chaetoceros sp., tỉ lệ phối trộn 1: 1: 1) và chất đáy 
được rải cát xốp 1 cm. Tần suất cho ăn và lượng tảo 
cho ăn theo thời gian giống thí nghiệm thức ăn.  

2.2.3. Xác định chất đáy 
Theo Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Văn Tuấn 

[8], ngao giá (Tapes conspersus) ương xuống đáy 
có thể không cần đáy xốp, trong thí nghiệm này 
bố trí 9 bể thí nghiệm, 1 m2/bể. Mật độ ương ấu 
trùng là 300.000 con/m2, thức ăn cho ấu trùng 
giống như thí nghiệm xác định mật độ phù hợp.  
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Ba nghiệm thức về chất đáy bao gồm: CĐ0: Đáy 
không rải cát xốp, CĐ1: 1 cm cát xốp (cát xốp vỏ 
nhuyễn thể <1mm), CĐ2: 3 cm cát xốp. Tần suất 
cho ăn và lượng tảo cho ăn theo thời gian giống thí 
nghiệm thức ăn. 

2.3. Chỉ tiêu theo dõi 
2.3.1. Phương pháp theo dõi các yếu tố môi 

trường 
Nhiệt độ được xác định bằng nhiệt kế bách 

phân, có độ chính xác đến 0,1oC; pH được đo bằng 
máy đo pH meter, có độ chính xác đến 0,01, DO 
được xác định bằng máy đo DO meter, có độ 
chính xác đến 0,01 mg/l. Các yếu tố môi trường 
như nhiệt độ, pH, DO được xác định 2 lần/ngày 
vào thời điểm 6 giờ sáng và 14 giờ chiều; độ mặn 
được đo 1 lần/ngày ở thời điểm 14 giờ bằng khúc 
xạ kế, các yếu tố khác như NH3, H2S đo bằng bộ 
kit test Sera (Đức) được xác định 7 ngày/lần vào 
thời điểm 6 giờ sáng trong ngày. 

2.3.2. Xác định các chỉ tiêu khác 
- Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối: 
+ Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối về chiều dài 

(mm/ngày): 
12
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- Tốc độ tăng trưởng tương đối (%/ngày):  
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Trong đó: L2 là chiều dài đo lần sau (mm); L1 là 
chiều dài đo lần trước (mm); t2 là thời gian đo lần 
sau (ngày); t1: thời gian đo lần trước (ngày).  

- Tỷ lệ sống (%) = Số ấu trùng sau thu 
hoạch/số ấu trùng thả ban đầu x 100.  

2.4. Phân tích số liệu 

Các số liệu được trình bày dưới dạng giá trị 
trung bình ± độ lệch chuẩn (Mean ± SD). Số liệu 
được xử lý bằng phương pháp thống kê sinh học. 
So sánh sự khác biệt giữa các nghiệm thức bằng 
phân tích phương sai một nhân tố (ANOVA) ở mức 
ý nghĩa p < 0,05. Các số liệu có đơn vị tính là % 
được chuyển đổi sang Arsin trước khi phân tích 
ANOVA. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Điều kiện môi trường trong quá trình thí 
nghiệm 

Trong suốt quá trình thí nghiệm, các yếu tố 
môi trường ương ấu trùng gồm: Nhiệt độ, độ mặn, 
pH, ôxy hòa tan (DO), NH3, H2S có biến động 
nhưng trong ngưỡng thích hợp. Nhiệt độ nước dao 
động trong khoảng từ 24,5 - 26,95°C nhưng biến 
động trong ngày không quá 2,3°C, độ mặn ổn định 
ở mức 27 - 29‰, pH dao động 8,01 - 8,38, DO luôn 
duy trì trong khoảng 5,12 - 5,76 mg/l, NH3 ở 
ngưỡng thấp < 0,03 mg/l và H2S ở ngưỡng không 
phát hiện (Bảng 1). 

Bảng 1. Biến động của yếu tố môi trường trong quá trình thí nghiệm 
Các yếu tố môi trường 

Các thí 
nghiệm Nhiệt độ 

(°C, 6 giờ) 
Nhiệt độ 

(°C, 14 giờ) 
Độ muối (‰) pH DO 

 (mg/l) 
NH3 

 (mg/l) 
H2S 

(mg/l) 
Thức ăn 25,27 ± 0,3 27,63 ± 0,7 28,20 ± 0,23 8,05 - 8,25 5,43 ± 0,17 0,02 ± 0,00 KPH 
Mật độ 25,15 ± 0,4 27,24 ± 0,6 28,05 ± 0,27 8,09 - 8,26 5,31 ± 0,16 0,01 ± 0,00 KPH  

Chất đáy 25,21 ± 0,3 27,45 ± 0,6 28,68 ± 0,34 8,08 - 8,29 5,24 ± 0,20 0,02 ± 0,00 KPH  
Ghi chú: KPH: Không phát hiện. 
Sự sai khác của các yếu tố môi trường giữa các 

nghiệm thức là không đáng kể (Bảng 1), chứng tỏ 
điều kiện nuôi được kiểm soát đồng đều, phù hợp 
cho sự sinh trưởng và phát triển của ấu trùng 
nhuyễn thể hai mảnh vỏ. Kết quả này đảm bảo 
rằng, những biến động về sinh trưởng và tỷ lệ sống 
ghi nhận được chủ yếu do ảnh hưởng của thức ăn 
và mật độ nuôi. Theo Muhammad và cs (2018) [9], 
môi trường sống phù hợp của ngao ô vuông có 

nhiệt độ từ 24 - 310C, độ mặn dao động từ 28 - 29%, 
ôxy hòa tan > 5 mg/l, pH từ 7,5 - 8,5. 

3.2. Ảnh hưởng của thức ăn đến sinh trưởng và 
tỷ lệ sống của ấu trùng ngao ô vuông  

3.2.1. Sinh trưởng chiều dài 
Chiều dài trung bình của ấu trùng tăng dần 

theo thời gian nuôi ở tất cả các nghiệm thức, phản 
ánh quá trình sinh trưởng bình thường của đối 
tượng thí nghiệm. Sau 60 ngày ương, chiều dài của 
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ấu trùng trung bình đạt 2,13 ± 0,05 mm ở nghiệm 
thức TA1, 2,18 ± 0,06 mm ở TA2 và 2,11 ± 0,06 mm 
ở TA3 (Bảng 2). 

Mặc dù chiều dài thả ban đầu giữa các 
nghiệm thức tương đương nhau (0,23 ± 0,01 
mm/con), sự khác biệt về tăng trưởng giữa các 
loại thức ăn được thể hiện rõ qua chiều dài thu, 
tốc độ tăng trưởng tương đối và tuyệt đối. Trong 

đó, TA2 cho kết quả tăng trưởng tốt nhất, chiều 
dài của ấu trùng đạt 2,18 ± 0,06 mm, cao hơn có ý 
nghĩa so với TA3 (p < 0,05), và không khác biệt 
nhiều so với TA1. Tương ứng, tăng trưởng chiều 
dài tuyệt đối đạt 1,97 mm (TA2) và tốc độ tăng 
trưởng tương đối đạt 0,95 mm (TA1). Kết quả 
kiểm định Tukey khẳng định rằng, TA2 vượt trội 
hơn TA3 và có xu hướng cao hơn TA1. 

Bảng 2. Tăng trưởng ấu trung ngao ô vuông giai đoạn xuống đáy ở các nghiệm thức thức ăn khác nhau 

TT 
Thức 
ăn thí 

nghiệm 

Chiều dài 
thả 

(mm/con) 

Chiều dài thu 
(mm/con) 

Tăng trưởng 
chiều dài 

(mm/con) 

Tăng trưởng 
tuyệt đối (mm 
/tháng/con) 

Tăng trưởng 
tương đối 
(%/ngày) 

1 TA1 0,23 ± 0,01 2,13 ± 0,05ab 1,90ab 0,95 ± 0,02ab 3,69 ± 0,06ab 

2 TA2 0,23 ± 0,01 2,18 ± 0,06a 1,95a 0,97 ± 0,03a 3,72 ± 0,08a 
3 TA3 0,23 ± 0,01 2,11 ± 0,06b 1,88b 0,94 ± 0,03b 3,67 ± 0,05b 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một cột mang chữ cái khác nhau (a, ab, b) thể hiện sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê (p < 0,05).  

Ngược lại, TA3 là nghiệm thức cho tăng 
trưởng thấp nhất, với chiều dài 2,11 ± 0,06 mm và 
tăng trưởng chiều dài tuyệt đối chỉ đạt 1,88 mm, 
cho thấy hiệu quả thức ăn TA3 thấp hơn rõ rệt so 
với TA2. Điều này chứng tỏ, loại thức ăn sử dụng ở 
TA3 có thể chưa đáp ứng tối ưu nhu cầu dinh 
dưỡng hoặc khả năng tiêu hóa của ngao ở giai 
đoạn ương nuôi. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc lựa chọn 
loại tảo hoặc công thức phối trộn phù hợp có thể 
tối ưu hóa tăng trưởng và rút ngắn thời gian ương 
nuôi. Kết quả này phù hợp với nhận định của 
nhiều nghiên cứu trên nhuyễn thể hai mảnh vỏ, 
cho rằng thức ăn đa loài thường cải thiện hiệu quả 
dinh dưỡng so với thức ăn đơn loài. 

3.2.2. Tỷ lệ sống 
Tỷ lệ sống của ấu trùng ngao ô vuông dao 

động từ 2,90 - 4,80% và có sự khác biệt rõ rệt giữa 
các nghiệm thức thức ăn (Bảng 3). Nghiệm thức 
TA2 đạt tỷ lệ sống cao nhất (4,80 ± 0,32%), tiếp 
theo là TA1 (3,70 ± 0,27%), trong khi TA3 thấp 
nhất (2,90 ± 0,18%). 

Phân tích phương sai cho thấy, thức ăn ảnh 
hưởng có ý nghĩa thống kê đến tỷ lệ sống của ấu 
trùng (p < 0,05). Kết quả này cho thấy, chất lượng 
và thành phần thức ăn đóng vai trò quyết định đối 
với khả năng sống sót của ấu trùng trong giai đoạn 
xuống đáy. 

Bảng 3. Tỷ lệ sống của ấu trùng ở các công thức 
thức ăn khác nhau 

TT 
Công 
thức 

thức ăn 

Số lượng 
giống thả 

(con) 

Số lượng 
giống thu 

(con) 

Tỷ lệ sống 
(%) 

1 TA1 450.000 50.000 3,70 ± 0,27ab 
2 TA2 450.000 64.800 4,80 ± 0,32a 
3 TA3 450.000 39.100 2,90 ± 0,18b 
Ghi chú: Các giá trị trong cùng một cột mang 

chữ cái khác nhau (a, ab, b) thể hiện sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).  

Tỷ lệ sống thấp là đặc điểm thường gặp 
trong giai đoạn ấu trùng sớm của nhuyễn thể do 
hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện và khả năng bắt mồi 
còn hạn chế. Tuy nhiên, công thức thức ăn TA2 
với sự kết hợp hợp lý các loài tảo đã giúp cải 
thiện khả năng thích nghi và giảm tỷ lệ hao hụt 
của ấu trùng. 

3.3. Ảnh hưởng của mật độ ương đến sinh 
trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng ngao ô vuông  

3.3.1. Sinh trưởng chiều dài 
Mật độ nuôi có ảnh hưởng rõ rệt đến sinh 

trưởng chiều dài của ấu trùng. Sau 60 ngày ương, 
chiều dài trung bình giảm dần khi mật độ tăng từ 
300.000 lên 750.000 con/m² (Bảng 4). 

Bảng 4 cho thấy, ấu trùng ở nghiệm thức mật 
độ 300.000 con/m² đạt chiều dài lớn nhất (2,12 ± 
0,08 mm/con), trong khi mật độ 750.000 con/m² 
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đạt thấp nhất (1,85 ± 0,10 mm). Kết quả phân tích 
ANOVA cho thấy, mật độ ương ảnh hưởng có ý 
nghĩa thống kê đến tăng trưởng chiều dài (p < 0,05). 

Điều này cho thấy, ở mật độ càng cao, sự cạnh 
tranh về thức ăn và không gian sống gia tăng, gây 
ảnh hưởng tiêu cực đến sinh trưởng của ấu trùng. 

Bảng 4. Tăng trưởng chiều dài của ấu trùng ở các mật độ nuôi khác nhau  

TT 
Mật độ thí 

nghiệm 
(con/m²) 

Chiều dài thả 
(mm) 

Chiều dài thu 
(mm) 

Tăng trưởng 
chiều dài 

(mm) 

Tăng trưởng 
tuyệt đối 

(mm/tháng) 

Tăng trưởng 
tương đối 
(%/ngày) 

1 300.000 0,23 ± 0,01 2,12 ± 0,08a 1,89a 0,94 ± 0,03a 3,70 ± 0,10a 
2 450.000 0,23 ± 0,01 2,06 ± 0,08ab 1,83ab 0,91 ± 0,04ab 3,65 ± 0,08ab 
3 600.000 0,23 ± 0,01 1,91 ± 0,06b 1,71b 0,86 ± 0,03b 3,56 ± 0,10b 
4 750.000 0,23 ± 0,01 1,85 ± 0,10b 1,62b 0,81 ± 0,04b 3,47 ± 0,03b 
 Ghi chú: Các giá trị trong cùng một cột mang chữ cái khác nhau (a, ab, b) thể hiện sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (p < 0,05).  
3.3.2. Tỷ lệ sống 
Kết quả thí nghiệm cho thấy, mật độ thả có 

ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ sống của ấu trùng 
xuống đáy. Tỷ lệ sống của ấu trùng xuống đáy có 
xu hướng giảm dần khi tăng mật độ ương. Ở 
nghiệm thức có mật độ 300.000 con/m², tỷ lệ sống 
đạt 4,60 ± 0,22%, cao nhất trong các nghiệm thức 
và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với 
các mật độ khác (Bảng 5). 

Bảng 5. Tỷ lệ sống của ấu trùng ngao ô vuông ở 
các mật độ nuôi khác nhau 

TT 
Mật độ thí 

nghiệm 
(con/m²) 

Số lượng 
giống thả 

(con) 

Số lượng 
giống thu 

(con) 

Tỷ lệ sống 
(%) 

1 300.000 900.000 41.400 4,60 ± 0,22a 
2 450.000 1.350.000 47.100 3,49 ± 0,17b 
3 600.000 1.800.000 49.300 2,74 ± 0,33c 
4 750.000 2.250.000 53.900 2,40 ± 0,24c 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một cột mang 
chữ cái khác nhau (a, b, c) thể hiện sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê (p < 0,05).  

Khi mật độ thả tăng lên 450.000 con/m², tỷ lệ 
sống giảm xuống còn 3,49 ± 0,17%, thấp hơn 
nghiệm thức 300.000 con/m² và khác biệt có ý 
nghĩa thống kê (p < 0,05). Ở các nghiệm thức có 

mật độ cao hơn, 600.000 và 750.000 con/m², tỷ lệ 
sống tiếp tục giảm, lần lượt đạt 2,74 ± 0,33% và 2,40 
± 0,24%. Hai nghiệm thức này không khác biệt có ý 
nghĩa thống kê với nhau (p > 0,05) nhưng thấp hơn 
có ý nghĩa so với các nghiệm thức mật độ thấp. Tỷ 
lệ sống của ấu trùng khi ương ở mật độ cao hơn có 
thể liên quan đến hiện tượng cạnh tranh không 
gian sống và nguồn thức ăn, dẫn đến stress sinh lý 
và gia tăng tỷ lệ chết trong giai đoạn ương nuôi. 
Do đó, mật độ thả 300.000 con/m² có thể coi là 
phù hợp hơn nhằm đảm bảo tỷ lệ sống cao trong 
điều kiện thí nghiệm.  

3.4. Ảnh hưởng của chất đáy đến tăng trưởng 
và tỷ lệ sống của ấu trùng ngao ô vuông  

3.4.1. Ảnh hưởng của chất đáy đến tăng trưởng 
chiều dài ấu trùng 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tăng trưởng 
chiều dài của ấu trùng ngao ô vuông ở các nghiệm 
thức chất đáy dao động từ 1,85 - 1,90 mm sau 60 
ngày ương nuôi. Phân tích phương sai một nhân tố 
(ANOVA) cho thấy, chất đáy có ảnh hưởng đến 
tăng trưởng chiều dài của ấu trùng (p < 0,05) 
(Bảng 6). 

Bảng 6. Ảnh hưởng của chất đáy đến tăng trưởng chiều dài ấu trùng  

TT 
Chất 

đáy thí 
nghiệm 

Chiều dài 
thả 

(mm/con) 

Chiều dài thu 
(mm/con) 

Tăng trưởng 
chiều dài 

(mm/con) 

Tăng trưởng 
tuyệt đối 

(mm/tháng/con) 

Tăng trưởng 
tương đối 
(%/ngày) 

1 CĐ0 0,23 ± 0,01 2,13 ± 0,07a 1,90a 0,95 ± 0,04a 3,68 ± 0,09a 
2 CĐ1 0,23 ± 0,01 2,09 ± 0,08ab 1,86ab 0,93 ± 0,04ab 3,65 ± 0,03ab 
3 CĐ2 0,23 ± 0,01 2,08 ± 0,08b 1,85b 0,93 ± 0,04b 3,65 ± 0,07b 
Ghi chú: Các giá trị trong cùng một cột mang chữ cái khác nhau (ab, a, b) thể hiện sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (p < 0,05).  
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Nghiệm thức CĐ0 đạt chiều dài thu và giá trị 
tăng trưởng chiều dài cao nhất, trong khi nghiệm 
thức CĐ2 cho kết quả thấp nhất (Bảng 6). Tuy 
nhiên, mức chênh lệch tăng trưởng giữa các 
nghiệm thức là không lớn, cho thấy ảnh hưởng của 
chất đáy đến tăng trưởng chiều dài của ấu trùng 
trong điều kiện thí nghiệm tương đối hạn chế. Sự 
khác biệt này có thể liên quan đến đặc tính của 
từng loại chất đáy trong việc tích tụ mùn bã hữu cơ 
và hệ vi sinh vật, từ đó ảnh hưởng gián tiếp đến tập 
tính kiếm ăn và mức độ stress của ấu trùng xuống 
đáy. Trong phạm vi các nghiệm thức khảo sát, ấu 
trùng vẫn duy trì khả năng sinh trưởng tương đối 
ổn định khi các yếu tố môi trường được kiểm soát 
thích hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự khác 
biệt về chất đáy có gây ảnh hưởng lớn đến tăng 
trưởng chiều dài của ấu trùng ngao ô vuông trong 
giai đoạn xuống đáy. 

3.4.2. Ảnh hưởng của chất đáy đến tỷ lệ sống 
của ấu trùng 

Cùng với chỉ tiêu tăng trưởng chiều dài, tỷ lệ 
sống của ấu trùng ngao ô vuông chịu ảnh hưởng rõ 
rệt bởi loại chất đáy sử dụng. Tỷ lệ sống trong các 
nghiệm thức dao động từ 2,83 - 4,30% sau 60 ngày 
ương nuôi. Trong đó, nghiệm thức CĐ0 đạt tỷ lệ 
sống cao nhất và khác biệt có ý nghĩa thống kê so 
với các nghiệm thức còn lại (p < 0,05) (Bảng 7). 

Bảng 7. Ảnh hưởng của chất đáy đến tỷ lệ sống 
của ấu trùng  

TT 
Chất 

đáy thí 
nghiệm 

Số lượng 
giống thả 

(con) 

Số lượng 
giống thu 

(con) 

Tỷ lệ sống 
(%) 

1 CĐ0 1.350.000 58.100 4,30 ± 0,28a 
2 CĐ1 1.350.000 45.700 3,39 ± 0,19b 
3 CĐ2 1.350.000 38.200 2,83 ± 0,22c 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một cột mang 
chữ cái khác nhau (ab, a, b) thể hiện sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).  

Khi sử dụng chất đáy CĐ1 và CĐ2, tỷ lệ sống 
của ấu trùng giảm đáng kể, đặc biệt ở nghiệm thức 
CĐ2 cho tỷ lệ sống thấp nhất. Sự suy giảm này có 
thể liên quan đến sự tích tụ chất hữu cơ, cũng như 
sự hình thành các khí độc, từ đó ảnh hưởng đến 
quá trình hô hấp, bắt mồi và khả năng sống sót của 
ấu trùng.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, chất đáy đóng 
vai trò quan trọng đối với tỷ lệ sống của ấu trùng, 
mặc dù ảnh hưởng đến tăng trưởng chiều dài là 
không lớn. Trong các nghiệm thức khảo sát, chất 
đáy CĐ0 được đánh giá là phù hợp nhất cho giai 
đoạn ương ấu trùng ngao ô vuông từ khi xuống 
đáy đến con giống cấp 1. 

3.5. Thảo luận 

3.5.1. Vai trò của loài tảo và chất lượng thức ăn 
Chất lượng và thành phần dinh dưỡng của vi 

tảo đóng vai trò quyết định đến tỷ lệ sống của ấu 
trùng, đặc biệt là trong giai đoạn hệ tiêu hóa chưa 
hoàn thiện [10, 11]. Trong các thí nghiệm với ngao 
ô vuông, nghiệm thức thức ăn phối trộn 4 loại thức 
ăn (TA2) cho tỷ lệ sống cao vượt trội so với việc sử 
dụng tảo tự nhiên tảo bể/ao nuôi tôm (TA3). 

Giá trị dinh dưỡng của các loài tảo còn phụ 
thuộc vào sự phối trộn các loài tảo làm thức ăn 
cho ấu trùng. Hỗn hợp tảo Isochrysis galbana và 
Chaetoceros mulleri (tỷ lệ 1: 1) thường mang lại 
hiệu quả tốt nhất về cả tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ 
sống cho ấu trùng ngao,. I. galbana được coi là 
nguồn cung cấp axit béo không bão hòa (DHA, 
EPA) quan trọng, giúp tăng cường phát triển vỏ 
và khả năng biến thái. Ngược lại, nếu sử dụng 
đơn lẻ loài tảo Nannochloropsis oculata thường 
cho kết quả kém nhất. Nguyên nhân được xác 
định là do loài tảo này thiếu hụt các axit béo thiết 
yếu và có cấu trúc thành tế bào glycoprotein bền 
vững, khiến ấu trùng khó tiêu hóa do thiếu 
enzyme đặc hiệu. Sự kết hợp giữa các loài tảo 
không chỉ tối ưu hóa tốc độ tăng trưởng mà còn 
cung cấp giá trị dinh dưỡng toàn diện, giúp đẩy 
nhanh quá trình biến thái chuyển sang đời sống 
vùi đáy. Do đó, trong nghiên cứu này, TA2 phối 
hợp 3 loài tảo cho kết quả ấu trùng ngao ô vuông 
sinh trưởng và tỷ lệ sống cao nhất so với các 
nghiệm thức khác. 

3.5.2. Ảnh hưởng của mật độ ương đến sinh 
trưởng và tỷ lệ sống 

Mật độ ương là yếu tố then chốt quyết định 
hiệu suất sinh học và kinh tế trong sản xuất giống 
nhuyễn thể. Đối với ngao ô vuông, kết quả cho 
thấy tỷ lệ sống giảm đáng kể khi mật độ tăng từ 
300.000 - 750.000 con/m², trong đó mật độ thấp 
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(300.000 con/m²) cho tỷ lệ sống cao nhất. Điều 
này tương đồng với kết quả nghiên cứu trên các 
loài cùng họ như nghêu lụa (Paphia undulata) [6] 
và ngao dầu (Meretrix meretrix) [7], khi mật độ 
ương nuôi càng cao thì sự cạnh tranh về thức ăn và 
không gian sống càng lớn, dẫn đến stress sinh lý 
và tỷ lệ hao hụt cao. 

Về sinh trưởng, mặc dù có xu hướng giảm tăng 
trưởng khi mật độ tăng, nhưng sự khác biệt về chiều 
dài vỏ ở ngao ô vuông thường không quá rõ rệt hoặc 
ít có ý nghĩa thống kê nếu môi trường vẫn nằm trong 
giới hạn thích hợp. Điều này cho thấy, tăng trưởng 
chiều dài là chỉ tiêu hình thái tương đối ổn định, 
trong khi tỷ lệ sống lại nhạy cảm hơn nhiều với các 
tác động kỹ thuật. Kết quả trong nghiên cứu này 
cũng giống như kết quả nghiên cứu ngao dầu, mật 
độ thấp (10 - 15 ấu trùng/ml) không chỉ giúp ấu 
trùng đạt kích cỡ lớn hơn mà còn rút ngắn thời gian 
biến thái so với các mật độ cao [8]. 

3.5.3. Tác động của chất đáy đến giai đoạn 
sống đáy 

Đối với ấu trùng ngao ô vuông giai đoạn sống 
đáy, nghiệm thức không chất đáy (CĐ0) cho tỷ lệ 
sống cao nhất, trong khi nghiệm thức có chất đáy 
(CĐ2) lại cho kết quả thấp nhất. Kết quả này có sự 
tương đồng với kết quả nghiên cứu trên nghêu lụa 
[8], khi ở điều kiện không chất đáy, nghêu giống có 
thể sử dụng chân để di chuyển và bám lên thành 
bể, giúp khả năng lọc thức ăn tốt hơn và tránh được 
sự tích tụ chất hữu cơ gây hại ở tầng đáy. 

Chất đáy ảnh hưởng đến môi trường thông 
qua khả năng tích tụ chất thải hữu cơ và ảnh 
hưởng đến các hoạt động sinh lý của ấu trùng. 
Mặc dù ngoài tự nhiên ngao phân bố ở bãi triều có 
đáy cát bùn, nhưng trong điều kiện ương nuôi 
nhân tạo với thể tích hạn chế, việc không sử dụng 
chất đáy mang lại nhiều ưu điểm vượt trội như dễ 
dàng quản lý vệ sinh bể nuôi, kiểm soát thức ăn và 
thuận tiện khi thu hoạch con giống.  

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
Sử dụng thức ăn phối trộn 4 loài vi tảo là 

Nanochloropsis sp., Isochrysis sp., Chaetoceros 
sp. và Tetraselmis sp. với tỷ lệ phối trộn 1: 1: 1: 1 
ương ấu trùng ngao ô vuông xuống đáy cho tăng 
trưởng và tỉ lệ sống tốt nhất đạt lần lượt là 2,18 ± 
0,06 mm/con và 4,80 ± 0,32%. Mật độ tối ưu để 

ương ngao ô vuông là 300.000 con/m2, cho chiều 
dài và tỷ lệ sống lần lượt đạt trung bình 2,12 ± 0,08 
mm/con; 4,60 ± 0,22% và ương ấu trùng ngao ô 
vuông không cần sử dụng chất đáy vẫn đảm bảo 
tăng trưởng và tỉ lệ sống cao nhất đạt lần lượt là 
2,13 ± 0,07 mm/con và 4,30 ± 0,28%.  

Cần có nghiên cứu về ảnh hưởng của mật độ, 
chất đáy ở giai đoạn ương giống lớn hơn. 

LỜI CẢM ƠN 

Nghiên cứu là một phần nội dung của dự án: 
Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi 
thương phẩm ngao ô vuông (Periglypta puerpera) 
được Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ kinh 
phí. Nhóm tác giả trân trọng cảm ơn Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, 
cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ 
thuật và Thuỷ sản và Viện Nghiên cứu Hải sản, nay 
là Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam đã nhiệt tình 
giúp đỡ trong quá trình nghiên cứu. 
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Abstract 
This study was conducted to evaluate the effects of feed, stocking density, and bottom substrate 
on the growth and survival rate of Youthful venus (Periglypta puerpera) larvae during the 
bottom-dwelling stage, providing a scientific basis for improving the artificial nursing procedure 
of square clams. Experiments were conducted on feed (3 treatments), stocking density (4 
treatments), and substrate (3 treatments). The monitored parameters included length growth 
and survival rate of larvae after 60 days of rearing. The results showed that bottom-dwelling 
larvae fed TA2 (a combination of four algal species: Nanochloropsis sp., Isochrysis sp., 
Chaetoceros sp., and Tetraselmis sp., mixed in the ratio of 1: 1: 1: 1) and reared at a stocking 
density of 300,000 individuals/m² achieved the highest survival rates of 4.80 ± 0.32% and 4.60 ± 
0.22%, respectively, which were statistically significantly higher (p < 0.05) than the survival rates 
of bottom-dwelling larvae fed TA1 (a combination of three algal species: Nanochloropsis sp., 
Isochrysis sp., and Chaetoceros sp., mixed in the ratio of 1: 1: 1) and the survival rates of bottom-
dwelling larvae reared at densities ranging from 450,000 to 750,000 individuals/m², respectively. 
The spongy sandy bottom significantly affected the length growth and survival rate of bottom-
dwelling larvae, with the treatment without a spongy sandy bottom showing a higher survival 
rate compared to the treatment with a 3 cm spongy sandy bottom. The research results show that 
the selection of food, density and suitable bottom conditions plays an important role in improving 
the efficiency of rearing Youthful venus larvae during the bottom-dwelling stage. 
Keywords: Bottom-dwelling larvae, spongy sandy bottom, stocking density, Periglypta puerpera, 
algae, growth rate, survival rate.  
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